KHINH TỐC ÐỈNH SKJOLD CỦA HQHG NA UY

Khinh tốc đỉnh loại Skjold (Skjold tiếng  Na Uy có nghĩa là tấm khiên) là loại chiến đỉnh tàng hình tốc độ cao, còn được gọi là MTBs (Missile Torpedo Boat: Khinh tốc đỉnh phóng hỏa tiễn), được đóng tại cơ xưởng Umoe Mandal, Na Uy.

Dự án Skjold SMP 6081 được HQHG Na Uy bắt đầu từ 30 tháng 8 năm 1996. Chiếc đầu tiên, P-960 Skjold bắt đầu đóng 22-9-1998 và đưa vào sử dụng 17-4-1999. Năm 2002, quốc hội Na Uy chấp thuận đóng thêm 5 chiếc nữa, 4 chiếc đã được hoàn tất năm 2008. Hai chiếc sau cùng đang được đóng với nhiều cải tiến.

Loại Skjold được thiết kế như là một loại tàu tuần tiễu cận duyên đa năng tốc độ cao với các đặc tính như sau:

· Thiết kế tàng hình 2 thân “catamaran” được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp “glass fibre/carbon”. Thiết kế 2 thân với thượng tầng kiến trúc thấp giúp chiến đỉnh giảm lượng chắn sóng ở tốc độ cao.
· Để bảo đảm khả năng tàng hình, phần trên mặt nước được giảm tối đa và được phủ một lớp sơn hấp thụ làn sóng radar. Các góc cạnh được cấu tạo theo chiều nghiêng để giảm hồi ba radar. Các cửa, nắm cửa và ống thông hơi được thiết kế đồng bộ với thân tàu.
· Trọng pháo và hỏa tiễn được dấu trong thân tàu.

Hai chiếc mới nhất đang được đóng với nhiều cải tiến:

· Máy chánh sẽ dùng 4 “gas turbines” (2 lớn + 2 nhỏ) để tăng công suất.
· Mũi tàu được tăng cường để chịu đựng khẩu 76 ly bắn nhanh.
· Cải tiến phương pháp đóng thân tàu để tăng cường sức chịu đựng và giảm hỏa hoạn.
· Cải biến đài chỉ huy cho hệ thống điều khiển hỏa lực mới.
· Ngư lôi hạng nặng có thể được trang bị.

Chiếc P-960  đã được cho hải quân và lực lượng phòng duyên Hoa Kỳ thuê từ 2001-2002 để nghiên cứu.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: KTD loại Skjold của Hải quân Hoàng gia Na Uy

· Năm hoàn tất: 1999

· Trọng tải : 274 tấn tối đa
· Chiều dài: 155.83 ft (47.50 m) - 46.8 ft (14.3 m) (Length on cushion)
· Chiều rộng: 44.29 ft (13.50 m)
· Lườn: 3.3 ft (1.0 m)
· Máy chánh: 2 × gas turbines đôi  (12,170 kilowatts) + Ðộng cơ dầu cặn đôi (1,490 kilowatts) - Loại mới dùng 4 gas turbines (2 lớn + 2 nhỏ)
· Tốc độ: 45 gút (biển động) - 60 gút (biển êm) 

· Tầm hoạt động: 800 hải lý @ 40 gút (74 km/h)
· Thủy thủ đoàn: 15-16

· Hệ thống điều khiển:

· Thales MRR-3D-NG air/surface radar Ceros 200 FC

· CS-3701 electronic warfare suite

· Sagem Vigy 20 Electro-optical sensor
· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 Kongsberg Naval Strike Missile SSMs (chưa hoàn tất) đặt trong hầm chứa.
· Hỏa tiễn hải-không:Mistral SAMs
· Trọng pháo: 76mm Oto Breda bắn nhanh đa năng - Ðại  liên 12.7 mm 
HỎA TIỄN HẢI-HẢI LOẠI KONGSBERG NSM
Công ty Kongberg Defence & Aertospace (KDA) của Na Uy được hải quân Na Uy và Ba Lan chọn năm 2007-2008 để thiết kế hỏa tiễn hải-hải và hành trình cho khu trục hạm loại Fridtjof và khinh tốc đỉnh loại Skjold. Loại hỏa tiển này có những đặc điểm sau: 

· Dùng vật liệu hỗn hợp để tăng cường khả năng tàng hình.

· Đa dụng (Phòng thủ bờ biển, Trang bị trên chiến hạm cận duyên và viễn duyên).

· Hệ thống hướng dẩn đa dạng (Imaging Infrared - GPS – Inertial – Terrain Reference Systems – On board Target Database)




Hỏa tiễn hải-hải & hành trình loại Kongsberg NSM đang được hoàn tất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
· Tên: Hỏa tiễn hải-hải và hành trình Kongsberg
· Quốc gia sử dụng: Norway – Poland
· Hảng sản xuất: Kongsberg Defence & Aerospace
· Nặng : 410 kg
· Chiều dài: 3.95 m
· Ðầu nổ: 125 kg HE fragmentation
· Hệ thống kích nổ: Programmable fuze
· Ðộng cơ: Solid fuel rocket booster, Microturbo TRI-40 turbojet
· Tầm xa: 185 km +
· Trần bay: Sát mặt nước (Sea skimming)

· Tốc độ: Cận âm (High subsonic)
· Hệ thống hướng dẫn: inertial, GPS, terrain-reference navigation, imaging infrared homing, target database

· Dàn phóng: Chiến hạm –  Phòng thủ duyên hải.
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